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   A.Hoạt Động Lâm Sàng:

1 Tổng số lần khám bệnh Lần 10,000 6,597 65.97 6,398 tăng 199

2 Tổng số BN vào viện Người 1,427 - 1,320 tăng107

3 Tổng số BN điều trị nội trú nt 1,872 1,834 97.97 1,776 tăng 58

4 Tổng số BN ra viện nt 1,143 - 1,051 tăng 92

Tổng số BN tử vong nt 4 - tăng 4

 -Tử vong trước 24h nt 0 -

 -Tử vong sau 24h nt 4 - tăng 4

 -Tỉ lệ tử  vong % 0.67 - tăng 0.67

6 Tổng số bệnh chuyển viện Người 192 - 164 tăng 28

7 Tổng số ngày điều trị nôi trú Ngày 18,720 14,986 80.05 14,966 tăng 20

8 Ngày điều trị bình quân/ BN Ngày 10 10 100.00 11 giảm 1

9 Giường thực hiện bình quân Giường 53 52 tăng 1

10 Ngày sử dụng giường TB trong 9 thángNgày 26 28 - 28

11 Công suất sử dụng giường bệnh % 80 88.26 110.33 86.31 tăng 1.95

12 Bảo hiểm y tế Lần 2,615 2,334 tăng 281

  B.Hoạt Động Cận Lâm Sàng: 0

13 Siêu Âm Lần 565 557 tăng 8

              SỞ Y TẾ TIỀN GIANG                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BỆNH VIỆN LAO & BỆNH PHỔI TG                                      Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

     Số: 328/BC-BVL                                                                                                                 Tiền Giang, ngày 04 tháng 9 năm 2019
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14 Điện Tim nt 1,199 1175 tăng 24

15 X Quang nt 4,365 4,178 tăng 187

16 Chức Năng Hô Hấp nt 274 255 tăng 19

17 Nội soi phế quản nt 111 62 tăng 49

Xét Nghiệm nt 18,294 16,941 tăng 1.353.00

Soi Tươi Tìm BK nt 4,232 4,124 tăng 108

19 Số mẫu kiểm nghiệm dược phẩm Mẫu

 C. Hoạt Động Phẩu Thuật, Thủ Thuật: 0

20 Loại I Lần

21 Loại II nt

22 Loại III nt

23 Thủ Thuật nt 390 375 tăng 15

1 Tổng tiền thuốc, hóa chất, thuốc thử đồng 1,352,128,018 1,419,448,385.00 giảm 67,320,367,00

 - Kháng sinh: nt 296,406,587 344,646,300.00 giảm 48,239,713,00

 - Vitamin: nt 0

 - Corticoid: nt 169,911,739 99,120,450.00 tăng 70,791,289,00

 - Thuốc mê: nt 0

 - Thuốc pha chế YHDT: nt 0

 - Hóa chất, thuốc thử cận lâm sàng nt 103,316,680 229,875,332.00 giảm 126,558,652,00

2 Tổng số dịch truyền đã sử dụng Lít 0

 - Dịch truyền tự  pha chế nt 0

 - Dịch truyền mua nt 8,185 7,010.00 tăng 1,175.13
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1 Tổng thu đồng 7,225,003,504.00 5,468,847,423.00 tăng 1,756,156,081.00
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  II. CÔNG TÁC DƯỢC

     III. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - TIỀN MẶT:



Thu tiền mặt nt 1,875,473,800.00 1,477,944,700.00 tăng 397,529,100.00

BHYT nt 5,349,530,724.00 3,990,902,723.00 tăng1,358,628,001.00

2 Trẻ em dưới 06 tuổi nt 0.00

3 Tổng miển/ giảm viện phí nt 0.00 327,000.00

 - Hộ nghèo loại B nt

 - Hộ nghèo không sổ nt

 - Bệnh nhân vô gia cư nt

  BV tự miển( nghèo) nt

4  Miển XN đàm BK(+) nt -

Tổng số không thu được nt

 - Ký nợ chưa thanh toán nt

 - Trốn viện nt

Tỉ lệ miển giảm/ thu nt -

Tỉ lệ không thu được/ thu nt

              Nhận xét chung  

 So với chỉ tiêu 9 tháng đầu năm bệnh viện đã đạt kế hoạch đề ra.  

 -   Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú:1,834

 -  Công suất sử dụng giường bệnh:88.26%

 -   Tuy nhiên tổng số lần khám bệnh:6597 cas còn thấp so với chỉ tiêu.

  IV. TÌNH HÌNH NHÂN LỰC, TỔ CHỨC:

         Tổng số cán bộ viên chức: 55

        -    Sau đại học: 08 ( 03 chuyên khoa II, 04 chuyên khoa I, 01 thạc sĩ)

        -    Đại học: 13 (02 bác sĩ, 03 điều dưỡng, 02 kế toán, 01 công nghệ thông tin, 04 dược sĩ,01 xét nghiệm)

        -   Cao đẳng: 03 ( 01 kế toán, 01 điều dưỡng, 01 kỹ thuật viên điện lạnh)

        -   Trung học: 23 (02 dược, 01 kế toán, 05 kỹ thuật viên, 07 điều dưỡng, 08 y sĩ)

        -   Sơ học: 03 ( điều dưỡng)



        -   Khác: 05 ( 01 hộ lý, 04 họp đồng 68)

          ( Số lượng có thay đổi so với tháng trước)

 V. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

  - Họp mặt kỉ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

  - Họp mặt kỉ niệm ngày Quốc tế chống Lao 24/3

  - Tập huấn chương trình chống lao cho các huyện thị.

  - Kiểm tra chương trình chống lao tại các huyện, thị.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUÍ SAU:

 - Hoạt động theo kế hoạch quí IV

NGƯỜI LẬP BẢNG

Nguyễn Văn Khoa Nguyễn Văn Ba

TPKHTH
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